
  Bản thân 
 Người phụ 

thuộc 

 Trừ bảo 

hiểm bắt 

buộc 

  Phải nộp 

thêm 

 Được thoái 

trả  

1 Châu Văn Bảo Khoa Đ-Đtử 85,318,784   27,000,000  7,200,000      2,090,907        49,027,877        5,104,182       6,487,406          -                  1,383,224       

2 Tạ Minh Cường Khoa Đ-Đtử 88,005,576   27,000,000  21,600,000    2,223,175        37,182,401        3,327,360       6,331,204          -                  3,003,844       

3 Nguyễn Minh Đức Cường Khoa Đ-Đtử 54,590,777   27,000,000  14,400,000    1,349,957        11,840,820        592,041          3,182,528          -                  2,590,487       

4 Nguyễn Hồng Đức Khoa Đ-Đtử 52,425,275   27,000,000  10,800,000    2,697,990        11,927,285        596,364          -                     596,364           -                  

5 Nguyễn Minh Đức (A) Khoa Đ-Đtử 105,254,292 27,000,000  21,600,000    2,871,333        53,782,959        5,817,444       13,155,990        -                  7,338,546       

6 Nguyễn Minh Đức (B) Khoa Đ-Đtử 42,994,100   27,000,000  10,800,000    2,246,928        2,947,172          147,360          -                     147,360           -                  

7 Lê Thế Huân Khoa Đ-Đtử 46,335,286   27,000,000  -                 1,797,215        17,538,071        1,003,806       -                     1,003,806        -                  

8 Huỳnh Ngọc Mai Khoa Đ-Đtử 55,615,455   27,000,000  -                 2,548,605        26,066,850        1,856,685       1,108,760          747,925           -                  

9
Nguyễn Trần 

Thanh
Nhàn

Khoa Đ-Đtử 29,222,240   27,000,000  -                 1,708,599        513,641             25,683            -                     25,683             -                  

10 Đỗ Huỳnh Thanh Phong Khoa Đ-Đtử 40,312,843   27,000,000  -                 1,349,957        11,962,886        598,143          579,134             19,009             -                  

11 Quách Minh Thử Khoa Đ-Đtử 48,627,620   27,000,000  10,800,000    1,612,611        9,215,009          460,752          -                     460,752           -                  

232,004,971   19,529,820  30,845,022     3,000,899     14,316,101  

Tổng cộng thuế phải nộp thêm: 3,000,899

Bằng chữ: Ba triệu tám trăm chín mươi chín đồng chẵn.

Tổng cộng thuế được thoái trả:     14,316,101 

Bằng chữ: Mười bốn triệu ba trăm mười sáu ngàn một trăm lẻ một đồng chẵn.

Ngày 31 tháng 01 năm 2018

     (Thu nhập từ tiền công, tiền thù lao của cá nhân có ký hợp đồng lao động BC + HĐQTC)

STT Ký Nộp

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP BẢNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

ĐƠN VỊ
Các khoản giảm trừ/ Quý

 Thu nhập 

tính thuế/quý 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Số thuế đã 

tạm khấu trừ 

trong Q4/2017 

 Tổng thu 

nhập chịu 

thuế/Quý 

HỌ TÊN

THÔNG BÁO DANH SÁCH NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUÝ 4/2017

Nguyễn Thị Minh Thùy Nguyễn Kính Phạm Hữu Lộc

  Số  thuế chênh lệch 

 Số thuế phải 

nộp/quý 

Phòng Kế hoạch- Tài Chính thông báo đến cá nhân có phát sinh thuế TNCN vui lòng đến nộp trước ngày 25/03/2018. Xin cảm ơn. 


